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Chỉ số giá sản xuất PPI
vn.xa-hoi-vi-mo.lam-phat-chi-so-gia.chi-so-gia-san-xuat-ppi
Mức thay đổi của chỉ số giá sản xuất sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản, công nghiệp, và dịch 
vụ trên toàn quốc. Số liệu mới nhất được công bố tính đến quý II và 6 tháng đầu năm 2026.

Version 2026.Q2-H1   ·   Cập nhật 2026-10-08   ·   Chính sách cập nhật monthly

ĐIỂM NỔI BẬT

PPI NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦ…

4.07
% so với cùng kỳ
6 tháng đầu năm 2026

PPI CÔNG NGHIỆP

4.18
% so với cùng kỳ
6 tháng đầu năm 2026

PPI DỊCH VỤ

4.17
% so với cùng kỳ
6 tháng đầu năm 2026

DỮ LIỆU

Chỉ số giá sản xuất sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản — quý II so với quý trước -2.24 %
Kỳ dữ liệu: 2026-Q2 so với 2026-Q1   ·   Địa bàn: Toàn quốc

Chỉ số giá sản xuất sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản — quý II so với cùng kỳ 3.64 %
Kỳ dữ liệu: 2026-Q2 so với 2025-Q2   ·   Địa bàn: Toàn quốc

Chỉ số giá sản xuất sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản — 6 tháng so với cùng kỳ 4.07 %
Kỳ dữ liệu: 2026-H1 so với 2025-H1   ·   Địa bàn: Toàn quốc

Chỉ số giá sản xuất sản phẩm công nghiệp — quý II so với quý trước 3.05 %
Kỳ dữ liệu: 2026-Q2 so với 2026-Q1   ·   Địa bàn: Toàn quốc

Chỉ số giá sản xuất sản phẩm công nghiệp — quý II so với cùng kỳ 5.4 %
Kỳ dữ liệu: 2026-Q2 so với 2025-Q2   ·   Địa bàn: Toàn quốc

Chỉ số giá sản xuất sản phẩm công nghiệp — 6 tháng so với cùng kỳ 4.18 %
Kỳ dữ liệu: 2026-H1 so với 2025-H1   ·   Địa bàn: Toàn quốc

Chỉ số giá sản xuất dịch vụ — quý II so với quý trước 2.44 %
Kỳ dữ liệu: 2026-Q2 so với 2026-Q1   ·   Địa bàn: Toàn quốc

Chỉ số giá sản xuất dịch vụ — quý II so với cùng kỳ 5.27 %
Kỳ dữ liệu: 2026-Q2 so với 2025-Q2   ·   Địa bàn: Toàn quốc

Chỉ số giá sản xuất dịch vụ — 6 tháng so với cùng kỳ 4.17 %
Kỳ dữ liệu: 2026-H1 so với 2025-H1   ·   Địa bàn: Toàn quốc
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NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: 2026.Q2-H1
Cập nhật: 2026-10-08
Giấy phép: Số liệu thống kê chính thức quốc gia & Dữ liệu mở quản trị công
Tổng cục Thống kê — Tổng cục Thống kê (GSO) & ILO Việt Nam
https://www.gso.gov.vn
Cục Thống kê, Việt Nam — Thông cáo báo chí về thống kê giá
https://www.nso.gov.vn/gia/thong-cao-bao-chi/
Cục Thống kê, Việt Nam — Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026
https://www.nso.gov.vn/bai-top/2026/07/bao-cao-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-quy-ii-va-sau-thang-dau-nam-2026/
Cơ quan Thống kê Quốc gia Việt Nam — Thông cáo báo chí về tình hình giá tháng Sáu, quý II và 6 tháng đầu năm 2026
https://www.nso.gov.vn/tin-tuc-thong-ke/2026/07/thong-cao-bao-chi-ve-tinh-hinh-gia-thang-sau-quy-ii-va-6-thang-dau-nam-2026/
National Statistics Office of Vietnam — Report socio-economic performance in second quarter and the first half of 2026
https://www.nso.gov.vn/en/data-and-statistics/2026/08/report-socio-economic-performance-in-second-quarter-and-the-first-half-of-2026/
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